
PHÂN CÔNG DẠY ÔN TIẾNG ANH BẬC 3 

Kỹ năng 
LỚP A LỚP B 

Ghi chú 
Họ và tên GV Số ĐT liên hệ Họ và tên GV Số ĐT liên hệ 

Nghe Nguyễn Lệ Hằng 0946.87.8282 Đoàn Thị Dung 0934.479.479   

Nói Bùi Thị Tịnh 0983.146.976  Bùi Thị Tịnh 0983.146.976    

Đọc Nguyễn Thị Kim Phượng 0914.072.766 Hồ Ngọc Đoan Thư 091.424.8778   

Viết Cù Thị Ngọc Hoa 079.352.6969 Hà Lê Hồng Hoa 094.7978.779  

 

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP ÔN TIẾNG ANH BẬC 3 

Buổi Lớp 
5/11 

(thứ 4) 
6/11 

(thứ 5) 
7/11 

(thứ 6) 
8/11 

(thứ 7) 
9/11 
(CN) 

10/11 
(thứ 2) 

11/11 
(thứ 3) 

12/11 
(thứ 4) 

13/11 
(thứ 5) 

14/11 
(thứ 6) 

SÁNG 

A   Nghe 4t 
cô Lệ Hằng 

Đọc 4t 
cô Phượng 

 Viết 4t 
cô Ngọc Hoa 

    Nói 4t  
cô Tịnh  

B   Nghe 4t 
cô Dung 

Đọc 4t  
cô Thư  

Nói 4t  
cô Tịnh 

    Viết 4t 
cô Hồng Hoa 

CHIỀU 

A   Nghe 4t 
cô Lệ Hằng 

Đọc 4t 
cô Phượng 

Viết 4t 
cô Ngọc Hoa 

    Nói 4t  
cô Tịnh 

B   Nghe 4t 
cô Dung 

Đọc 4t  
cô Thư 

Nói 4t  
cô Tịnh 

    Viết 4t 
cô Hồng Hoa 

TỐI 

A Nghe 3t 
cô Lệ Hằng 

Đọc 3t 
cô Phượng  

Viết 3t 
cô Ngọc Hoa 

Nói 3t  
cô Tịnh 

Nghe 3t 
cô Lệ Hằng 

Đọc 3t 
 cô Phượng 

Nói 3t  
cô Tịnh 

Viết 3t 
cô Ngọc Hoa 

Nghe 1t 
cô Lệ Hằng  

Đọc 1t 
cô Phượng 

Viết 1t 
cô Ngọc Hoa 

 Nói 1t  
cô Tịnh 

B Nghe 3t 
cô Dung 

Đọc 3t 
cô Thư 

Nói 3t  
cô Tịnh  

Viết 3t 
cô Hồng Hoa 

Nghe 3t 
cô Dung 

Đọc 3t 
cô Thư 

Nói 3t  
cô Tịnh  

Viết 3t 
cô Hồng Hoa 

Nghe 1t 
cô Dung 
Đọc 1t 
cô Thư 

Nói 1t  
cô Tịnh 
Viết 1t 

cô Lệ Hằng 

 

 


